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TIẾT 45,46            VĂN BẢN 2: 
TỪ THẰNG QUỶ NHỎ CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH NGHĨ VỀ NHỮNG 
PHẨM CHẤT CỦA MỘT TÁC PHẨM VIẾT CHO THIẾU NHI                                                                                - Trần Văn Toàn -

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, hiểu được cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng trong VB.
- HS nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong VB, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.
2. Phẩm chất
        Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ; tôn trọng và có ý thức học hỏi cách tiếp nhận VB văn học của người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Trả lời câu hỏi: Em đã được đọc tác phẩm văn học nào viết về những nhân vật có ngoại hình khác lạ? Chia sẻ ngắn gọn cảm nhận của em về tác phẩm ấy.
 Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV mời một số HS chia sẻ quan điểm.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 

	   Dự kiến câu trả lời của HS:
- Một số tác phẩm viết về nhân vật có ngoại hình khác lạ: chàng Cóc, Sọ Dừa, Trương Chi trong truyện cổ tích, Quasimodo trong Nhà thờ Đức Bà Paris (Vích-to Huy-gô), giáo sư Hagrid trong truyện Harry Potter (J.K.Rowling),...
- HS chia sẻ cảm nhận về một tác phẩm (ấn tượng với ngoại hình khác lạ của nhân vật, sự ảnh hưởng của ngoại hình đối với cuộc sống của nhân vật,...).



=> GV dẫn vào bài mới: Đọc những tác phẩm truyện, ta thấy có rất nhiều những nhân vật có ngoại hình không hoàn hảo, thậm chí xấu xí. Vậy dụng ý của các nhà văn khi xây dựng những nhân vật đó là gì? Và liệu rằng một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi có nên xây dựng nên những hình tượng nhân vật như vậy hay không? Ta sẽ tìm hiểu quan điểm của nhà nghiên cứu Trần Văn Toàn về vấn đề này qua bài viết Từ “Thằng quỷ nhỏ” của Nguyễn Nhật Ánh nghĩ về những phẩm chất của một tác phẩm viết cho thiếu nhi.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Hướng dẫn đọc văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc VB: 
+ Đọc với giọng trung tính, khách quan.
+ GV đọc mẫu đoạn mở đẩu, sau đó gọi một HS đọc một vài đoạn tiêu biểu.
- HS nhận xét cách đọc của bạn.
- GV lưu ý HS trong quá trình đọc chú ý các thẻ  chỉ dẫn như theo dõi, chú ý, suy luận bám sát đặc trưng của văn bản nghị luận.
- Tìm hiểu chú thích (1) và từ khó.	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 số HS đọc VB.
- Các HS khác nhận xét.
 Bước 4. Kết luận, nhận định
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản
- Đọc
- Tìm hiểu chú thích (1):  VB “Thằng quỷ nhỏ” là truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh gồm có 21 chương. Nhân vật chính là Quỳnh, cậu bé có biệt danh “thằng quỷ nhỏ” bởi ngoại hình khác lạ.

- Tìm hiểu từ khó (nếu có)
  


	Thao tác 2: Hướng dẫn tìm hiểu chung về tác giả và văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*GV yêu cầu HS nêu những hiểu biết của về tác giả Trần Văn Toàn.
*GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, tìm hiểu chung về văn bản theo các câu hỏi sau:
- Nêu thể loại của VB
- Dựa vào nhan đề, hãy cho biết văn bản bàn luận về vấn đề gì? Nêu phạm vi của vấn đề bàn luận trong văn bản.
Thời gian thảo luận cặp đôi: 03 phút
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận cặp đôi.
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức về tác giả, văn bản.

	2. Tác giả Trần Văn Toàn
Trần Văn Toàn sinh năm 1973, quê ở Nam Định, là giảng viên, nhà nghiên cứu, phê bình văn học.
3. Văn bản Từ “Thằng quỷ nhỏ” của Nguyễn Nhật Ánh nghĩ về những phẩm chất của một tác phẩm viết cho thiếu nhi 
- Thể loại: Nghị luận viết về một tác phẩm văn học.
· Luận đề: Nêu suy ngẫm về những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi thông qua tác phẩm Thằng quỷ nhỏ (Nguyễn Nhật Ánh).
- Phạm vi của vấn đề bàn luận: Tác giả phân tích truyện dài Thằng quỷ nhỏ như một điểm tựa, từ đó bàn luận và đặt ra vấn đề rộng hơn là những phẩm chất cần có đối với một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi nói chung.




GV phát phiếu học tập cho các nhóm

	Phiếu học tập 01: Nhóm 1, 2
Đọc phần (1) của VB và tìm hiểu luận điểm 1: 
Nhân dạng khác biệt của Quỳnh và thái độ của mọi người đối với nhân dạng ấy 

	1.1. Nhân dạng khác biệt của Quỳnh:
	Lí lẽ
	Bẳng chứng

	...................................
..................................
..................................
	...................................
..................................
..................................




	1.2. Thái độ của mọi người đối với nhân dạng khác biệt của Quỳnh:
	Lí lẽ
	Bẳng chứng

	...................................
..................................
..................................
	...................................
..................................
..................................



=>Nhận xét về các lí lẽ và bằng chứng được tác giả sử dụng trong luận điểm 1:
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................



	Phiếu học tập 02: Nhóm 3, 4
Đọc phần (2) của VB và tìm hiểu luận điểm 2: 
Nhân dạng con người là một tạo tác mang tính văn hoá

	
- Quan điểm của tác giả về nhân dạng của con người:
[image: ]
- Tác dụng của việc liên tưởng đến truyện cổ tích trong đoạn cuối phần (2)
   .............................................................................................................................
..............................................................................................................................



	Phiếu học tập 03: Nhóm 5,6
Đọc phần (3) của VB và tìm hiểu luận điểm 3: Những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi

	*Làm rõ quan điểm của tác giả về những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi:

	Những phẩm chất cần có của tác phẩm viết cho thiếu nhi
	       Câu văn trong văn bản thể hiện điều đó

	...................................
..................................
..................................
	...................................
..................................
..................................



*Nêu ý kiến của em về quan điểm của tác giả cho rằng: “phải viết cho trẻ em từ cái nhìn của một người lớn sâu sắc và từng trải”:
...................................................................................................................
...................................................................................................................



	Phiếu học tập 04: 
Những nét đặc sắc trong nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả 
thể hiện qua văn bản

	1. Cách đặt vấn đề
	...........................................

	2. Cách tổ chức luận điểm
	...........................................

	3. Cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng
	...........................................

	4. Ngôn ngữ viết
	...........................................

	5. Yếu tố bổ trợ
	...........................................

	6. Giọng văn
	...........................................



	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Hướng dẫn tìm hiểu hệ thống luận điểm của văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Xác định các luận điểm chính của văn bản. Chỉ ra mối quan hệ giữa các luận điểm trong VB, vẽ sơ đồ để biểu hiện mối quan hệ đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận trong bàn.
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức.





	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Tìm hiểu hệ thống luận điểm
- Hệ thống luận điểm: Mỗi phần được đánh số trong văn bản tương ứng với một luận điểm:
  + Luận điểm 1: Nhân dạng khác biệt của Quỳnh và thái độ của mọi người đối với nhân dạng ấy. 
  + Luận điểm 2: Nhân dạng con người là một tạo tác mang tính văn hoá.
  + Luận điểm 3: Những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi.
- Mối quan hệ giữa các luận điểm:
Các luận điểm được sắp xếp theo trình tự từ cụ thể đến khái quát, trong đó:
+ Luận điểm 1: là sự thể hiện vấn đề nhân dạng con người trong một tác phẩm cụ thể;
+ Luận điểm 2: tác giả đã sử dụng các tri thức về nhân học văn hóa để lí giải vấn đề nhân dạng con người; từ đó soi tỏ trở lại để cắt nghĩa, đem đến cái nhìn mới về vấn đề nhân dạng trong các tác phẩm văn học.
+ Trên cơ sở nhận diện (luận điểm 1) và lí giải (luận điểm 2) ấy, tác giả đề xuất những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi (luận điểm 3).
Luận điểm 1
Luận điểm 2





Luận điểm 3



	Thao tác 2: Hướng dẫn tìm hiểu hệ thống lí lẽ và bằng chứng trong từng luận điểm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 6 nhóm, phân công nhiệm vụ, cụ thể:
+ Nhóm 1,2:  Tìm hiểu luận điểm 1 - Hoàn thành Phiếu học tập 01

+ Nhóm 3,4:  Tìm hiểu luận điểm 2 - Hoàn thành Phiếu học tập 02

+ Nhóm 5,6:  Tìm hiểu luận điểm 3 - Hoàn thành Phiếu học tập 03

- Các nhóm thảo luận theo kĩ thuật Khăn trải bàn. 
Thời gian thảo luận: 05 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm cử nhóm trưởng, thư kí. Tiến hành thảo luận nhóm trong thời gian quy định.
- GV quan sát, hỗ trợ (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Sau thảo luận, các nhóm cử đại diện lên thuyết trình trước lớp.
- GV lựa chọn MC dẫn phần báo cáo sản phẩm của các nhóm theo kĩ thuật công đoạn.
-  Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm. Nhóm còn lại cùng nhiệm vụ sẽ phản biện.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động nhóm của HS.
- Chuẩn hóa kiến thức.

	2. Hệ thống lí lẽ và bằng chứng trong từng luận điểm
(bảng phía dưới)
2.1. Luận điểm 1: Nhân dạng khác biệt của Quỳnh và thái độ của mọi người đối với nhân dạng ấy 
 2.2. Luận điểm 2: Nhân dạng con người là một tạo tác mang tính văn hoá
 2.3. Luận điểm 3: Những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi


	Hệ thống lí lẽ và bằng chứng trong từng luận điểm của văn bản
	Luận điểm 
	Lí lẽ và bằng chứng

	Luận điểm 1: Nhân dạng khác biệt của Quỳnh và thái độ của mọi người đối với nhân dạng ấy 
	1.1. Nhân dạng khác biệt của Quỳnh
- Lí lẽ:
+ Chữ “quỷ” trong nhan đề tác phẩm được sử dụng để chỉ sự kì dị trong nhân dạng.
+ Những nét kì dị gắn với gương mặt của nhân vật nên trở thành khiếm khuyết không thể che giấu, trở thành dấu hiệu thường trực để nhận biết nhân vật.
+ Nhận dạng tuy chỉ là bề ngoài nhưng lại quyết định toàn bộ nhân cách và vị thế tồn tại của Quỳnh, khiến cậu phải chịu thân phận của một kẻ lạc loài.
- Bằng chứng: Hai vành tai to, mỗi khi Quỳnh có tâm trạng nó lại ve vẩy như cánh bướm, chiếc mũi to, đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi.
=> Nhận xét:
+ Các lí lẽ và bằng chứng đưa ra đều giúp người đọc nhận ra nhân dạng khác lạ của Quỳnh và những hệ luỵ mà cậu phải hứng chịu từ nhân dạng ấy.
+ Bằng chứng được chọn lọc trích và dẫn theo lối gián tiếp.
1.2. Thái độ của các nhân vật khác đối với Quỳnh
- Lí lẽ:
+ Trong mắt mọi người, Quỳnh chỉ là một thằng hề, để tiêu khiển, để mua vui cho đám đông hồn nhiên, vô tâm.
+ Chiếc bàn học chỉ có hai chỗ ngồi và khoảng trống ở giữa là một ngoại lệ. Ngoại lệ ấy có nguyên nhân từ sự dị thường trong ngoại hình của Quỳnh.
+ Mọi người không nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của Quỳnh, ngoại trừ Nga.
+ Trong mắt bạn bè, những tình cảm của một con người bình thường nếu xuất hiện ở Quỳnh đều trở thành khác thường, kệch cỡm.
+ Không ai tin được bên trong cái dung mạo dị thường của Quỳnh lại tồn tại những tình cảm của một con người bình thường.
- Bằng chứng:
+ Với Hạnh, cô lớp trưởng luôn đúng mực, người luôn đứng ra trấn áp những kẻ bày trò tai quái với Quỳnh thì giữa họ vẫn có một khoảng cách mênh mông: “Bàn có hai người, nhưng mỗi người ngồi tít một đầu, chừa khoảng trống ở giữa”.
+ Nga nhận ra và chứng kiến những gì Quỳnh làm cho bạn bè, cho những đứa trẻ nghèo quanh nhà mình.
+ Tình cảm bạn bè của Quỳnh và Nga là đề tài cho mấy câu vè quái ác của Luận.
+ Thái độ của Nga và những trích dẫn về thái độ, phản ứng và cảm giác của Nga trước tình cảm của Quỳnh.
=> Nhận xét:
+ Lí lẽ và bằng chứng được sử dụng đều giúp người đọc nhận ra thái độ của những người xung quanh đối với Quỳnh.
+ Bằng chứng và lí lẽ được trình bày xen kẽ, tác giả đưa ra lí lẽ nào thì sẽ chọn bằng chứng tương ứng cho lí lẽ ấy.
+ Bằng chứng được trích dẫn theo cả hai cách trực tiếp và gián tiếp, vừa có bằng chứng trực tiếp từ tác phẩm, vừa có bằng chứng mở rộng bên ngoài tác phẩm (bằng chứng “bàn có năm chỗ ngồi”).

	Luận điểm 2: Nhân dạng con người là một tạo tác mang tính văn hoá
	*Quan điểm của tác giả về nhân dạng con người: nhân dạng con người là một tạo tác mang tính văn hoá, được điều chỉnh bởi những quy chuẩn của nhân loại.
· Các lí lẽ giúp làm sáng tỏ quan điểm của tác giả:
+ Nhân dạng không phải chỉ là bề ngoài mà cũng được nhào nặn và xét đoán theo các chuẩn mực giá trị.
+ Nhân dạng là của riêng cá nhân nhưng lại được định giá bởi các chuẩn mực của cộng đồng.
+ Nhân dạng không chỉ thực hiện các chức năng sinh học mà còn được nhào trộn, định giá theo chuẩn mực, quy tắc thẩm mĩ của một cộng đồng.
+ Nghiên cứu về nhân học cho thấy: trong bất kì xã hội nào, luôn tồn tại các quy chuẩn. Các quy chuẩn này đã gạt bỏ những gì lệch chuẩn. Từ đó, hình thành cặp nhị phân: bình thường và bất bình thường trong trí tuệ, giới tính, hành vi,... và cả nhân dạng. + Chuẩn mực có quyền lực và sức mạnh áp đặt, buộc cá nhân phải tuân thủ mà không có quyền phản biện.
+ Tiêu chuẩn về nhân dạng kì thực là một quyền lực loại trừ những gì thuộc về số ít, lệch chuẩn, dị thường.
· Bằng chứng giúp làm sáng tỏ quan điểm của tác giả:
+ Trường hợp chú bé Quỳnh.
+ Trường hợp trút bỏ lốt ngoài kì dị của các nhân vật trong truyện cổ tích.
* Lí giải của tác giả về cách ứng xử của chúng ta trước một nhân dạng đặc biệt: Do “chúng ta” có những tiêu chuẩn về nhân dạng, những “tiêu chuẩn” ấy là một “quyền lực” loại trừ những gì thuộc về “số ít”, “lệch chuẩn” và “dị thường”.
* Tác dụng của việc liên tưởng đến truyện cổ tích trong đoạn cuối:
+ Mở rộng bằng chứng (ngoài tác phẩm đang bàn luận).
+ Làm tăng sức thuyết phục cho vấn đề bàn luận.


	Luận điểm 3: Những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi
	* Quan điểm của tác giả về những phẩm chất cần có của tác phẩm viết cho thiếu nhi:
	Những phẩm chất cần có của tác phẩm viết cho thiếu nhi
	       Câu văn trong văn bản thể hiện điều đó

	· Một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi cần nhận diện đầy đủ về những gì bị đặt ra ngoài chuẩn mực, hình dung về chúng như những tồn tại khác, đánh thức và nuôi dưỡng tình yêu thương, sự trân trọng với những tồn tại ấy.

	+ “Trước tiên, chúng ta vẫn thường nghĩ, một tác phẩm văn học thiếu nhi phải góp phần hình thành những chuẩn mực văn hoá của một cộng đồng trong tâm hồn của trẻ thơ. Điều này không sai, nhưng có lẽ là chưa đủ. Bởi lẽ, cũng cần nhận diện đầy đủ về những gì đã bị đặt ra ngoài chuẩn mực ấy.”
+ “Chính từ đây mà tác phẩm sẽ là nơi đánh thức và nuôi dưỡng tình yêu thương, sự trân trọng một tồn tại khác với những nỗ lực để thấu hiểu và tôn trọng.”

	· Không nên biến nhân vật trong tác phẩm văn học thiếu nhi trở thành những nhân vật hoàn hảo.

	“Thứ hai, không nên biến những nhân vật trong các tác phẩm văn học thiếu nhi trở thành những nhân vật hoàn hảo.”

	- Cần phải viết cho trẻ em từ cái nhìn của một người lớn sâu sắc và từng trải.
	“Cuối cùng, phải viết cho trẻ em từ cái nhìn của một người lớn sâu sắc và từng trải.”



* Phần mở rộng thêm:
  Nêu suy nghĩ về quan điểm của tác giả cho rằng: “phải viết cho trẻ em từ cái nhìn của một người lớn sâu sắc và từng trải”:
(Chú ý: Nội dung này GV cho HS trao đổi và mở rộng cho HS)
- Giải thích quan điểm: từ góc nhìn của người lớn với chiều sâu trong tư duy và sự phong phú trong kinh nghiệm sống, trải nghiệm cảm xúc để viết cho thiếu nhi.
- Đánh giá quan điểm: Ý kiến trên đối thoại với quan điểm người lớn cần dùng cái nhìn của trẻ thơ để viết cho trẻ thơ. Nhập thân vào trẻ thơ là điều cần thiết với những nhà văn viết cho thiếu nhi, nhưng đôi khi sẽ dẫn đến sự sống sượng, giả tạo trong cảm xúc, sự đơn giản trong nhận thức và cảm nhận về thế giới. Bởi vậy, quan điểm của tác giả có hạt nhân hợp lí: những tác phẩm văn học thiếu nhi được viết từ cái nhìn của một người lớn sâu sắc và từng trải sẽ tạo nên chiều sâu cho tác phẩm, sẽ tạo ra một thế giới mà “tuổi thơ được phát hiện lại, được trục vớt từ trong những hoài niệm, được chiếu sáng từ những thao thức về giá trị”.
- Phản biện quan điểm tác giả và nêu quan điểm của bản thân (nếu có):
+ Tuy nhiên, “viết cho trẻ em từ cái nhìn của một người lớn sâu sắc và từng trải” chỉ là một góc độ tiếp cận và kiến tạo thế giới tuổi thơ. Nhà văn cũng hoàn toàn có thể viết cho trẻ em từ cái nhìn hồn nhiên, hoá thân thành trẻ thơ để viết. Điều đó tuỳ thuộc vào sở trường, tài năng của nhà văn.
+ Giới hạn thường gặp trong các sáng tác văn học viết cho thiếu nhi hoặc là xơ cứng giáo điều, hoặc là hồn nhiên giả tạo. Bởi vậy, dù dùng góc nhìn nào, nhà văn cũng cần vượt qua những giới hạn ấy để viết nên những tác phẩm thực sự làm rung động trái tim người đọc




	
Thao tác 3: Hướng dẫn tìm hiểu nghệ thuật nghị luận
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Thảo luận nhóm nhỏ trong bàn, hoàn thành PHT số 04 trong thời gian 05 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
- GV quan sát, khích lệ và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 - GV gọi đại diện một số HS phát biểu lần lượt các yếu tố nghệ thuật nghị luận.
 - Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chuẩn hóa kiến thức.

	
3. Nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả thể hiện qua văn bản
· Cách đặt vấn đề sắc sảo: lựa chọn một tác phẩm cụ thể (Thằng quỷ nhỏ) - tác phẩm chứa đựng cái nhìn, góc độ tiếp cận mới mẻ và đầy nhân văn về một “tồn tại khác”, từ đó đặt vấn đề về phẩm chất của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi.
- Cách tổ chức luận điểm: VB được tổ chức thành ba luận điểm, có sự kết nối lô-gíc, chặt chẽ. Trong phần đầu, tác giả phân tích trường hợp tác phẩm Thằng quỷ nhỏ. Phần (2) mở rộng lí giải về “tồn tại khác” dưới góc nhìn của các khoa học liên ngành: nhân học, văn hoá học, sau đó soi chiếu trở lại vào “tồn tại khác” trong văn học. Phần (3) vừa nâng cao vấn đề, vừa nêu lên các đề xuất có tính kết nối với thực tiễn sáng tác văn học thiếu nhi.
- Cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng: 
 + Lí lẽ và bằng chứng được sử dụng đều hướng đến làm sáng tỏ ý kiến, luận điểm của tác giả.
 + Lí lẽ của tác giả có xu hướng đối thoại với các quan điểm truyền thống, vừa diễn giải, vừa lí giải để độc giả hiểu được vấn đề nghị luận. Bằng chứng được lựa chọn phù hợp, sử dụng nhiều cách đưa bằng chứng khác nhau khiến bài viết thêm phong phú.
- Ngôn ngữ diễn đạt: trong sáng, khúc chiết.




	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
? Khái quát lại những đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Lập luận chặt chẽ, lô gic
- Cách nêu luận đề, xây dựng luận điểm và sử dụng lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.
- Ngôn ngữ trong sáng, khúc chiết.
2. Nội dung
- Mang đến quan điểm mới mẻ về nhân dạng con người.
- Đem đến bài học cho người nghệ sĩ khi chọn viết tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi.




3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Vẽ sơ đồ tư duy về hệ thống luận điểm trong văn bản.
2. Viết kết nối với đọc
Đề bài: “Không nên biến những nhân vật trong các tác phẩm văn học thiếu nhi trở thành những nhân vật hoàn hảo.” (Trần Văn Toàn)
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 7-9 câu) chia sẻ suy nghĩ của em về ý kiến trên.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV mời 1 cá nhân lên bảng vẽ sơ đồ tư duy. Các HS bên dưới tự vẽ vào vở.
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn. Lưu ý triển khai luận điểm bằng các lí lẽ và bằng chứng minh hoạ. HS huy động các tri thức về nhân vật trong tác phẩm văn học thiếu nhi để trả lời.
Gợi ý: HS có thể trả lời các câu hỏi sau để tìm ý cho đoạn văn:
 + Tìm một vài biểu hiện không hoàn hảo của các nhân vật trong các TPVH thiếu nhi.
 + Việc xây dựng những nhân vật hoàn hảo khiến tác phẩm có giới hạn gì?
 + Việc xây dựng những nhân vật thiếu nhi không hoàn hảo có tác dụng gì?
Đoạn văn tham khảo:
	Em đồng tình với ý kiến của tác giả Trần Văn Toàn: “Không nên biến những nhân vật trong các tác phẩm văn học thiếu nhi trở thành những nhân vật hoàn hảo.” Chúng ta có thể thấy trong thế giới nhân vật của tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi, có rất nhiều nhân vật không hoàn hảo: có thể là sự không hoàn hảo về hình dáng hoặc về tâm hồn, tính cách với muôn vàn biểu hiện như tốt bụng nhưng lại xấu xí về ngoại hình; đẹp đẽ về vẻ ngoài nhưng lại nhỏ nhen, ích kỉ; tốt bụng nhưng đôi lúc chưa thực sâu sắc;... Đó là chủ đích xây dựng nhân vật của các nhà văn. Bởi nếu xây dựng những nhân vật hoàn hảo sẽ khiến bạn đọc nhỏ tuổi có cái nhìn chưa toàn diện, đầy đủ về con người trong cuộc sống với sự phong phú của những khác biệt. Việc xây dựng những nhân vật thiếu nhi không hoàn hảo sẽ giúp những bạn đọc nhỏ tuổi hiểu được cần phải tôn trọng những khác biệt trong cuộc sống, từ đó sẽ đánh thức và nuôi dưỡng tình yêu thương trong mỗi người. Mỗi một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi cần đặt ra những vấn đề để người đọc khơi ngợi những suy ngẫm trong lòng người đọc, để từ đó hình thành môt sự tự điều chỉnh, tự giáo dục trong mỗi bạn đọc nhỏ tuổi.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 Ý nghĩa của sự tôn trọng những khác biệt.
HS suy nghĩ cá nhân, chia sẻ cặp đôi.
- GV gọi một số HS trình bày trước lớp ý kiến của mình theo kĩ thuật 1 phút.
- Các HS khác lắng nghe, tham gia hoạt động thảo luận.
 GV kết luận, nhận định về các ý kiến, nhận xét về cách HS thực hiện thảo luận.
Gợi ý sản phẩm
* HS chia sẻ về ý nghĩa của sự tôn trọng những khác biệt:
 + Mỗi người là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ, cách đánh giá, có cá tính riêng. Mỗi vùng miền, mỗi quốc gia, dân tộc có nét đặc sắc riêng về văn hóa. Sự khác biệt có thể làm cho cuộc sống phong phú, ý nghĩa hơn. Tôn trọng sự khác biệt là văn hóa ứng xử cần có của mỗi người, đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay.
+ Tôn trọng sự khác biệt giúp con người hòa nhập với cuộc sống, gắn kết những mối quan hệ tốt đẹp.
+ Tôn trọng sự khác biệt giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống, học được cách lắng nghe, đồng cảm, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn. Người biết tôn trọng người khác sẽ được mọi người yêu quý và tôn trọng.
+ Tôn trọng sự khác biệt sẽ góp phần tạo ra một môi trường sống lành mạnh, tích cực, văn minh, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân, xã hội.
+ Mở rộng vấn đề: Phê phán thái độ kì thị, phân biệt đối xử, thái độ và hành vi không đúng trước những sự khác biệt. Mặt khác cần thấy rằng sự khác biệt cần hướng đến phát huy giá trị của bản thân và đóng góp cho cộng đồng, thể hiện cá tính của bản thân chứ không phải sự lập dị, sống khác người.
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Hoàn thành bài tập trên
- Chuẩn bị bài : Cách sữ dụng tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu
…………………………………………………………………………………


Ngày soạn:24/11/2025
Ngày dạy:
TIẾT 47:                THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:   
CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN TÀI LIỆU
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: HS biết cách sử dụng tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn.
2. Phẩm chất
- HS có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
PP vấn đáp: Em hiểu “đạo văn” là gì? Hãy nêu tác hại và đề xuất cách khắc phục hiện tượng này.
Yêu cầu: 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thực hiện yêu cầu
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
	   Dự kiến câu trả lời của HS:
- Đạo văn là chiếm hữu một cách sai trái, ăn cắp suy nghĩ, ý tưởng hoay cách diễn đạt của người khác và xem đó là những gì do mình tạo ra. Hành vi này có thể do vô tình hoặc do cố ý.
- Tác hại của đạo văn: 
+ Ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, bị người khác nghi ngờ về tính trung thực.
+ Có thể bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.
...
- Đề xuất cách phòng tránh việc đạo văn:
+ Luôn ghi rõ nguồn gốc tài liệu mà mình tham khảo.
+ Trích dẫn tài liệu đúng cách khi tham khảo: cần để phần trích dẫn trong ngoặc kép nếu trích dẫn trực tiếp; nếu trích dẫn gián tiếp thì vẫn phải ghi đầy đủ nguồn trích dẫn.
...



=> GV kết nối,  dẫn vào bài mới: Để triển khai vấn đề một cách toàn diện, sâu sắc hơn, ta có thể tham khảo tài liệu từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, khi tham khảo tài liệu, ta cần biết cách trích dẫn tài liệu theo đúng quy định để tránh đạo văn.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Đọc mục Tri thức ngữ văn (tr 88/ SHS) và bảng Một số lưu ý về cách sử dụng tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu (tr 100/SHS). Thảo luận cặp đôi để hoàn thành Phiếu học tập số 01: 
	1. Mục đích của việc tham khảo tài liệu từ các nguồn khác nhau
	..........

	2. Những cách trích dẫn tài liệu tham khảo.
	.........

	3. Những lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo.
	.........



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi. 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện 1- 2 cặp đôi trả lời miệng, trình bày kết quả.  
- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4. Kết luận, nhận định
 Giáo viên chuẩn hóa kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT
 Cách sử dụng tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu:
	1. Mục đích của việc tham khảo tài liệu từ các nguồn khác nhau
	Mục đích: Nhằm tiếp cận vấn đề một cách toàn diện và sâu sắc.

	2. Những cách trích dẫn tài liệu tham khảo.
	Hai cách: 
+ Cách dẫn tài liệu trực tiếp 
+ Cách dẫn tài liệu  gián tiếp.


	3. Những lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo.
	Khi dẫn tài liệu tham khảo cần lưu ý:
+ Nêu rõ tác giả của ý kiến và xuất xứ của tài liệu.
+ Truyền tải trung thực nội dung ý tưởng và thông tin được trích dẫn.





3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Bài tập 1: Làm việc cá nhân. 
- Bài tập 2: Thảo luận theo cặp đôi
- Bài tập 3: Thảo luận theo nhóm nhỏ trong bàn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lần lượt thực hiện các yêu cầu mà GV đã phân công.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện HS/ đại diện nhóm trình bày sản phẩm.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	II. THỰC HÀNH
1. Bài tập 1 (Tr 100/SHS)
	Trường hợp
	Cách trích dẫn tài liệu đúng quy định
	Dấu hiệu nhận biết cách trích dẫn đúng quy định

	a
	Cách 2
	Tác giả đã tuân thủ các quy định về cách dẫn trực tiếp: đặt phần dẫn trong dấu ngoặc kép và ghi chú tên tác giả.


	b
	Cách 1
	Tác giả đã tuân thủ các quy định về cách dẫn trực tiếp: đặt phần dẫn trong dấu ngoặc kép và ghi chú tên tác giả.



2. Bài tập 2 (Tr 101/SHS)
	Đoạn trích
	Phần tham khảo và trích dẫn tài liệu đúng quy định
	Dấu hiệu nhận biết cách trích dẫn đúng quy định

	a
	“ở giữa dòng mà nói vọng vào: - [...] thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa”; “trong chốc lát bóng nàng loang loáng mở nhạt dần mà biến đi mất”.
	Tác giả đã đặt phần dẫn trong dấu ngoặc kép.

	b
	Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng
(Bên kia sông Đuống)
	Tác giả đã ghi rõ nguồn của hai câu thơ: Những cô hàng xén răng đen/ Cười như mùa thu toả nắng (trong bài thơ Bên kia sông Đuống của tác giả Hoàng Cầm).


	c
	“Đọc “Hai đứa trẻ”, thấy bận bịu vô hạn về một tấm lòng quê hương êm mát và sâu kín.” (Nguyễn Tuân, “Thạch Lam”, trích lại trong “Thạch Lam, văn và đời”).
	Tác giả đặt phần dẫn trong dấu ngoặc kép, ghi rõ tên tác giả, tác phẩm trích dẫn trong ngoặc đơn bên cạnh.




=> Rút ra bài học trong việc tham khảo và trích dẫn tài liệu:
- Tuỳ vào mục đích viết và tính chất của kiểu VB, người viết có thể trích dẫn theo nhiều cách và nêu nguồn trích dẫn với các mức độ cụ thể khác nhau.
- Nêu rõ tác giả và xuất xứ của nguồn tài liệu.
- Truyền tải trung thực nội dung ý tưởng và thông tin được trích dẫn
3. Bài tập 3 (Tr 100/SHS)
         Việc không dẫn nguồn tài liệu khi dùng lời hoặc ý của người khác bị coi là đạo văn. Điều này khác với việc trích dẫn theo cách gián tiếp, vì khi trích dẫn gián tiếp, phần dẫn không đặt trong dấu ngoặc kép nhưng người viết vẫn nêu rõ tên tác giả và xuất xứ của phần trích dẫn.



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu: Vận dụng cách sử dụng tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu để viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 10 - 12 câu) nêu suy nghĩ về ý nghĩa của việc xác định mục tiêu trong cuộc sống.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· GV cung cấp bảng kiểm đánh giá đoạn văn.
· HS viết đoạn văn  Đọc lại  Chỉnh sửa.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá và cho điểm.
Đoạn văn tham khảo:
           “Hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết được vì sao mình có mặt ở trên đời” (Mark Twain). Để cuộc đời mỗi người thực sự có ý nghĩa thì chúng ta cần phải xác lập được mục tiêu cuộc đời, nhất là trong những năm tháng thanh xuân. Nếu ví cuộc đời mỗi người là một con tàu thì mục tiêu chính là bánh lái của con tàu đó, giữ cho con tàu luôn thăng bằng để vượt qua mọi phong ba bão táp. Việc xác định được mục tiêu giúp mỗi người biết mình cần làm gì, nắm rõ hướng đi của chính mình, từ đó đề ra kế hoạch phù hợp để thực hiện. Xác định mục tiêu rõ ràng sẽ giúp ta nuôi dưỡng đam mê, có thêm niềm tin và sức mạnh để mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn, thử thách, vươn lên và hướng tới những gì tươi sáng nhất, chinh phục mọi kế hoạch đã đặt ra. Khi xác định được mục tiêu cuộc đời mình theo từng giai đoạn ngắn hạn hoặc dài hạn sẽ giúp khơi dậy những khả năng vốn ngủ say trong ta, phát huy hết sức mạnh nội tại, tiềm ẩn, giúp ta trở thành một con người ưu tú; hướng ta tới một lối sống tích cực và có giá trị. Xác định được mục tiêu sẽ giúp ta kết nối với những người cùng chí hướng, sẽ giúp truyền cảm hứng cho những người khác, khiến họ cũng trở nên sống có hoài bão và lí tưởng hơn. Nếu mỗi người đều biết cách đặt ra mục tiêu rõ ràng và phấn đấu thực hiện, sống và cống hiến hết mình thì xã hội sẽ phát triển, tiến bộ nhanh chóng. “Một mục tiêu đã đặt ra đúng là đã đạt được nửa chặng đường” (Zig Ziglar). Ngay bây giờ, mỗi chúng ta hãy xác lập mục tiêu đúng đắn cho chính mình và theo đuổi nó đến cùng. Đó là cách để chúng ta sống một cuộc đời rực rỡ và có ý nghĩa.
……………………………………………………………………………………..
Ngày soạn:24/11/2025
Ngày dạy:

  TIẾT 48:                    VĂN BẢN 3: NGÀY XƯA           
                                                        - Vũ Cao -

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: 
- Kết nối chủ đề Khám phá vẻ đẹp văn chương, HS hiểu được có nhiều con đường để khám phá vẻ đẹp văn chương, có thể bằng những bài bình luận, phân tích, nhưng cũng có thể bằng những sáng tác nghệ thuật mang tính hình tượng.
- HS củng cố kĩ năng đọc hiểu thơ.
2. Phẩm chất
     Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, đam mê việc khám phá vẻ đẹp các tác phẩm văn học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Cách 1: Tổ chức cho HS tập ngâm Truyện Kiều: GV chọn 1 đoạn trích trong Truyện Kiều để mời 2 HS ngâm thơ.
=> GV dẫn vào bài mới: Các em thân mến! Kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã được lưu truyền rộng rãi và có sức chinh phục lớn đối với mọi tầng lớp độc giả. Tác phẩm có sức sống lâu bền trong lòng dân tộc còn bởi các hình thức dân gian như bói Kiều, vịnh Kiều, lẩy Kiều, ngâm Kiều, hát ru Kiều,... Đây đều là những cách thức khám phá vẻ đẹp tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du).
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Hướng dẫn đọc văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc VB: đọc với giọng trữ tình, nhẹ nhàng, có thể thay đổi giọng đọc ở các câu thơ thể hiện lời của nhân vật để tạo điểm nhấn.
- GV gọi 01 HS đọc VB. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
 Bước 4. Kết luận, nhận định
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản
  


	Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả và văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- HS nêu những hiểu biết về tác giả Vũ Cao qua phần chuẩn bị ở nhà.
- Trao đổi theo cặp đôi, hoàn thành PHT số 01 sau:
	Nội dung tìm hiểu
	Trả lời

	1. Thể thơ
	.................

	2. Nhân vật trữ tình
	................

	3. Nội dung chính
	................



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
·  HS suy nghĩ, thảo luận trong bàn.
·  GV quan sát, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
·  HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
·  Các HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

	2. Tác giả Vũ Cao

· Vũ Cao (1922 - 2007) quê ở Nam Định.
· Thơ ông viết về đề tài kháng chiến, hình ảnh thơ trẻ trung, tươi mới, giàu cảm xúc.
3. Văn bản Ngày xưa
- Thể thơ: thơ lục bát
- Nhân vật trữ tình: Nhân vật tôi
- Khát quát nội dung chính: Nói về sức sống của tác phẩm Truyện Kiều trong lòng hậu thế.




2. Hoạt động 2.2. Khám phá chi tiết văn bản 

	Phiếu học tập 2.1: Tìm hiểu những cách tiếp nhận và sức sống của Truyện Kiều
1. Tìm hiểu những cách tiếp nhận Truyện Kiều được nói tới trong bài thơ:

	Chủ thể tiếp nhận
	Cách tiếp nhận

	Nhân vật “mẹ tôi”
	...........................................................

	Nhân vật “tôi”
	..........................................................

	Nhân vật em bé
	..........................................................

	2. Bài thơ gợi cho em suy nghĩ gì về sức sống của Truyện Kiều trong lòng người dân Việt Nam:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................




	Phiếu học tập 2.2: Tìm hiểu về những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ


	Phương diện nghệ thuật
	Nhận xét

	1. Thể thơ
	......................................

	2. Ngôn từ, hình ảnh
	....................................

	3. Cách tổ chức, sắp xếp ý thơ
	....................................

	4. Các phương diện khác (nếu có)
	....................................




	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu hỏi: Bà ru cháu bằng những câu Kiều, mặc dù cháu còn rất nhỏ, chưa thể hiểu được. Điều đó gợi cho em suy nghĩ gì?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân để trả lời.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện một số HS trả lời.
- Các HS khác lắng nghe, giải thích.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chuẩn kiến thức.
	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT
1. Mục đích bà hát ru cháu bằng những câu Kiều
· Bà ru cháu bằng Truyện Kiều không phải vì nghĩ là cháu có thể hiểu được lời ru, mà chỉ là để đưa cháu vào giấc ngủ. Điều đó cho thấy Truyện Kiều đã phát huy hiệu quả về mặt giai điệu, nhạc tính.
“Con tôi đôi má tròn đầy
Lại ngon giấc ngủ thơ ngây chiều chiều”
· Ngoài việc ru cháu ngủ, đó còn là cách bà thưởng thức Truyện Kiều, đồng cảm với những điều được nói đến trong tác phẩm, và thậm chí là thông qua những câu Kiều đó để giãi bày một nét tâm trạng nào đó của mình:
“Bâng khuâng mẹ nói một điều:
· Nghĩ mà thương phận cô Kiều ngày xưa...”


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia HS thành 4 nhóm, chuyển giao nhiệm vụ:
- Hoàn thành Phiếu học tập 2.1; 2.2 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
+ Nhóm 1, 2: Những cách tiếp nhận và sức sống của Truyện Kiều (Phiếu học tập 2.1)
+ Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ (Phiếu học tập 2.2)
GV phát PHT riêng cho từng nhóm.
- Thời gian thảo luận: 05 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.
- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, thảo luận.
+ Nhóm 1 thuyết trình, nhóm 2 phản biện
+ Nhóm 3 thuyết trình, nhóm 4 phản biện
+ Các nhóm bổ sung ý kiến (dù không cùng nhiệm vụ)
GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các các nhóm và cho điểm.
	2. Những cách tiếp nhận Truyện Kiều
- Đối với “mẹ tôi”: Truyện Kiều khơi gợi niềm đồng cảm, xót thương: “Nghĩ mà thương phận cô Kiều ngày xưa”. Trước lời nói của người con, tuy bà “chẳng trả lời”, nhưng qua việc hát ru, có thể thấy với bà, Truyện Kiều có thể đưa em bé vào giấc ngủ qua giai điệu, nhạc tính.
- Đối với “tôi”: Truyện Kiều vô cùng sâu sắc, và đặc biệt là những câu thơ đã có từ xưa, có một khoảng cách rất xa so với đứa trẻ, nên trẻ con không thể hiểu được.
“Tôi rằng: cháu hiểu làm sao
Những câu thơ tự thuở nào, mẹ ơi!”
- Đối với em bé: Qua lời ru của bà, em bé tiếp nhận một cách vô thức giai điệu của Truyện Kiều.
3. Sức sống của Truyện Kiều trong lòng người dân Việt Nam
 - Truyện Kiều đã đi vào đời sống của người dân Việt Nam thông qua nhiều hoạt động phong phú, trong đó có việc hát ru. 
+ Truyện Kiều qua lời ru đã tác động đến thế giới tâm hồn của trẻ thơ. Nó vừa mang lại cho trẻ những giai điệu êm đềm, vừa giúp trẻ thẩm thấu được ngôn từ một cách tự nhiên.
 + Truyện Kiều đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống tinh thần của người bà - một người có nhiều trải nghiệm về cuộc sống, để bà ru cháu với tất cả nỗi niềm yêu thương, đồng cảm cho thân phận nàng Kiều.
- Việc Truyện Kiều được tiếp nhận từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ mẹ sang con, từ con đến cháu chứng tỏ sức sống của tác phẩm trường tồn theo thời gian, luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.
4. Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ
- Thể thơ lục bát có sử dụng yếu tố tự sự  tạo nên ít nhiều sự đồng vọng bắt nối với Truyện Kiều về mặt âm hưởng.
- Ngôn từ, hình ảnh thơ giản dị, gần gũi.
- Cách tổ chức, sắp xếp ý của bài thơ: có sự đan xen những câu “kể”, “dẫn dắt” của người con và những câu Kiều được trích dẫn nguyên vẹn. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một người tiếp nhận lặng lẽ - đứa cháu.  Cách tổ chức này khiến bài thơ trở nên sinh động, nhiều giọng điệu, nhiều cái nhìn, giàu sức gơi.



	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP	
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Yêu cầu: 
1. Qua bài thơ Ngày xưa (Vũ Cao), em có thêm suy nghĩ gì về cách tiếp nhận tác phẩm văn chương so với văn bản 1, văn bản 2?
2. Viết đoạn văn (khoảng  7 – 9 câu) nêu suy nghĩ của em về sức sống của Truyện Kiều trong thời đại ngày nay.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS làm việc cá nhân.
- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Gọi 1 số HS báo cáo sản phẩm.
Các HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	Nhiệm vụ 1:
- VB 1, VB 2 là hai VB nghị luận giúp người đọc hiểu được con đường, cách thức khám phá vẻ đẹp văn chương của nhà nghiên cứu, phê bình văn học.
- VB 3 là một bài thơ kết nối về chủ đề cho thấy một tác phẩm văn chương có thể được tiếp nhận khác nhau bởi những đối tượng có hiểu biết, vốn sống, trải nghiệm khác nhau.
Nhiệm vụ 2: HS dựa vào mục 3 phần Khám phá văn bản để tự viết đoạn văn thể hiện suy nghĩ riêng của bản thân về sức sống của Truyện Kiều.
Gợi ý
- Truyện Kiều gắn liền với đời sống của người Việt. Truyện Kiều đã đi sâu vào tiềm thức của người Việt, được thuộc nằm lòng, được diễn xướng, được chuyển thể thành nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Truyện Kiều lắng vào "tiếng ru" của bà, là những câu chuyện giữa bà và mẹ. Các nhân vật và câu thơ trong Truyện Kiều được sử dụng như những thành ngữ, điển tích trong đời sống thường ngày.
- Ngày nay, vì khoảng cách thời gian nên việc tiếp nhận Truyện Kiều của thế hệ trẻ ngày nay có phần hạn chế hơn so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, Truyện Kiều mãi là kiệt tác, là một biểu tượng văn hóa và là niềm tự hào của người dân Việt Nam.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu: Chọn một trong hai hình thức sau:
1.  Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc gặp của em với nhà thơ Nguyễn Du để chia sẻ về tác phẩm Truyện Kiều.
2. GV yêu cầu HS tìm hiểu những cách tiếp nhận Truyện Kiều khác và lựa chọn một cách để thể hiện.
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